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Y01 2353403023572 Nguyễn Thị Diễm Hương 23/05/2007 2.2 0.0 0.0 0.4 Yếu

K02 2353403023573 Lê Thị Diễm My 08/10/2008 9.2 7.5 7.3 7.7 Khá

K03 2353403023574 Lê Hoài Ngọc 24/02/2008 9.1 7.4 7.0 7.5 Khá

K04 2353403023575 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 08/10/2008 9.1 7.5 7.1 7.6 Khá

K05 2353403023580 Phan Thị Hoài Thư 17/08/2008 9.1 7.5 7.1 7.6 Khá

TB06 2353403023581 Trần Đức Tiến 08/06/2008 5.8 7.5 7.0 6.9 Trung bình

K07 2353403023583 Lê Thành Trung 18/01/2008 8.7 7.5 7.2 7.6 Khá

K08 2353403023585 Đoàn Phạm Kiều Vân 15/12/2008 7.0 7.4 6.9 7.1 Khá

K09 2353403023587 Nguyễn Thị Như Ý 11/07/2008 8.9 7.5 7.0 7.5 Khá

K10 2353403023588 Nguyễn Ngọc Kim Yến 18/11/2008 8.8 7.4 7.2 7.6 Khá

Y11 2353403025244 Bạch Thị Kim Hên 24/07/2007 2.4 0.0 0.0 0.5 Yếu
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